
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

170070

33190025

9

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Thúy 271560585 02/04/2015

Công an 

Đồng Nai
26/05/1982

A4/90B Bùi Hữu 

Nghĩa, phƣờng Tân 

Vạn, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Trƣờng đại 

học dƣợc Hà 

Nội

 Nhà thuốc 3845

cấp mới 

có đăng 

ký thực 

hành CM 

tại SYT

2

17007

03319002

57

NGUYỄN 

PHẠM 

THẢO 

VI 272341820 20/08/2009
Công an 

Đồng Nai
10/12/1994

273, tổ 7 Ấp Phƣơng 

Mai 1, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Cơ sở bán lẻ thuốc 3846

cấp mới 

có đăng 

ký thực 

hành CM 

tại SYT

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

(Kèm Quyết định số 1158/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 48)

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn
Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

3

17007

03319002

56

Nguyễn Thị 
Phƣơn

g
184224191 01/11/2012

Công an 

Hà Tĩnh
20/01/1995

xã Thạch Lƣu, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Huế

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3847

cấp mới. 

Có danh 

sách thực 

hành tại 

SYT

4

170070

33190025

4

Đào Bích Trâm 276035025 04/07/2019
Công an 

Đồng Nai
21/10/1990

23/27 Hùng Vƣơng, 

khu phố 3, phƣờng 

Xuân Trung, thành 

phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ Y 

học cổ 

truyền 

(trung cấp)

2012

Đại học Y 

dƣợc 

TP.HCM

 Cơ sở chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3848

cấp mới 

có đăng 

ký thực 

hành CM 

tại SYT

5

170070

33190025

5

Nguyễn Thị Minh 271980900 30/08/2005
Công an 

Đồng Nai
13/02/1989

Ấp 8, xã Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3849

Cấp mới; 

thu hồi 

CCHND 

số 

3440/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

13/06/201

8

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn
Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

6

170070

33190025

3

Nguyễn 

Trƣờng 
Giang 331733697 23/11/2009

Công an 

Vĩnh Long
28/06/1992

Ấp Hiếu Xuân Đông, 

xã Hiếu Thành, huyện  

 Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Trung cấp 

KT và CN 

Cửu long

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3850

cấp mới , 

có bảng 

trả lƣơng 

qua ngân 

Hàng

7
1700703

31900262
Trƣơng công Hải 271635328 26/12/2014

Công an 

Đồng Nai
06/09/1984

Tổ 53A, Khu Phố 5, 

thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

trung cấp KT-

CN Cửu Long
 Cơ sở bán lẻ thuốc 3851

Cấp mới. 

Thu hồi 

CCHND 

số 

2327/ĐN

AI-

CCHND. 

ngày cấp 

27/07/201

6

8 1.70E+14 Đặng Thị Nam 245443815 02/05/2019
Công an 

Đăk Nông
20/03/1987

Thôn 10, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk R'Lấp, tỉnh 

Đắk Nông

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

trung cấp Âu 

Việt
 Cơ sở bán lẻ thuốc 3852

Cấp mới> 

Thu hồi 

CCHND 

số 

3308//CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

ngày 

26//01/20

18 lý do 

huồi

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn
Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

 b. 

Hồ số 

cấp 

lại 

(10 

hồ sơ)

8

17007

03519000

17

Nguyễn Thị 

Nhƣ 
Thủy 271481069 01/01/1900

Công an 

Đồng Nai
07/09/1981

Ấp2 , xã Phú Ngọc, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1419

Cấp lại 

lần 1; 

CCHND 

số 

1419/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

21/1/2015

9

17007

03519000

18

Nguyễn Thị 

Minh 
Thùy 271449672 19/03/2014

Công an 

Đồng Nai
13/03/1981

Suối chồn, phƣờng 

Bảo Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3371

Cấp lại 

lần 1; 

CCHND 

số 

3371/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

17/4/2018

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn
Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

10

170070

35190001

9

Đào Nhƣ Cẩm 271351076 08/08/2004
Công an 

Đồng Nai
15/03/1980

115 Hùng Vƣơng, 

KP3, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

556

Cấp lại 

lần 1; 

CCHN 

Số:  

647/ĐNAI

-CCHND 

cấp ngày 

13/3/2014

11

170070

35190002

0

Trần Thị 

Phúc 
Thịnh 271427479 19/07/2018

Công an 

Đồng Nai
14/01/1982

tổ 5, ấp 7, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1413

Cấp lại 

lần 1; 

CCHND 

số 

1413/ĐN

AI-

CCHND; 

cấp ngày 

21/01/201

5

12

17007

03519000

21

Nguyễn 

Hồng Diễm 
Trang 272139151 13/10/2010

Công an 

Đồng Nai
26/12/1990

55 Nguyễn Văn Hoa, 

phƣờng Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1176

Cấp lại 

lần 1; 

CCHND 

số 

1176/ĐN

AI-

CCHND; 

cấp ngày 

17/10/201

4

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn
Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

13

170070

35190002

2

Nguyễn Văn Thuân 271791781 20/08/2018 25/09/1986

Thọ Lâm 1, xã Phú 

Thanh, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

774

Cấp lần 

1; 

GCNĐĐK

KD số: 

774/ĐNAI

-CCHND 

cấp ngày 

05/6/2014

14

17007

03519000

14

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Hạnh 271003338 19/10/2018

CA Đồng 

Nai
20/10/1973

98/486C, Khu Phố 1 , 

phƣờng Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Cơ sở bán lẻ thuốc 196

Cấp lại 

lần 1; 

CCHND 

số 

196/ĐNAI

-

CCHND; 

cấp ngày 

19/9/2013

15

170070

35190001

5

Ninh Thị 

Kim 
Thoa 272144413 07/06/2007

Công an 

Đồng Nai
17/06/1990

Tổ 1, Khu Phố  2, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

cao đẳmng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

3671

Cấp lại 

do thay 

đổi trình 

độ CM 

dƣợc sỹ 

cao đẳng

6



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn
Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

16

170070

35190001

6

Phan Hoàng 

Thụy 

Phƣơn

g
271929349 03/10/2018

công an 

Đồng Nai
20/11/1988

598A, Ngũ Phúc , xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Cơ sở bán lẻ thuốc 1699

Cấp lại 

lần 1; 

CCHND 

số 

1699/ĐN

AI-

CCHND; 

cấp ngày 

06/7/2015

17
1700703

51900023
LÊ MINH TƢƠI 271303948 09/08/2005

công an 

Đồng Nai
26/01/1975

271/20, Khu Phố 5, 

CMT8 , phƣờng Hòa 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai
 Cơ sở bán lẻ thuốc 1020

Cấp lại 

lần 1; 

CCHND 

số 

1012/ĐN

AI-

CCHND; 

cấp ngày 

19/8/2014

18
1700703

51900013
Lê Tuyết Vân 270774751 21/09/2005

Công an 

Đồng Nai

Ấp 1, xã Xuân Quế, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1065

Cấp lại 

lần 1; 

chứng chỉ 

hành 

nghề số 

1065/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

19/9/2014

Tổng: 18 trƣờng hợp (13 DSCĐ, 04 DSTH, 01 DSĐH)

7


